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Số  143 -TB/ĐU


	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2014


THÔNG BÁO
Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2014

------------

Thực hiện chỉ thị số 02-CT/TU ngày 24/11/2011 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2015;


Thực hiện nghị quyết số 295-NQ/ĐUK ngày 16/3/2012 của Đảng ủy khối về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đến năm 2015;

Căn cứ vào chương trình năm 2014 của đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM;

Ban thường  vụ Đảng ủy trường tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng như sau:
1. Thời gian – Địa điểm: 
* Lớp dành cho cán bộ viên chức 

- Thời gian: 7h30 – 16h30 ngày 15/10 và 22/10/2014 (thứ tư); 
- Địa điểm: Phòng A1-1007 – tầng 10 tòa nhà trung tâm
* Lớp dành cho sinh viên 

- Thời gian: 7h30 – 16h30 ngày 19/10 và 26/10/2014 (chủ nhật); 
- Địa điểm: Phòng họp 2 (A1-601) – tầng 6 tòa nhà trung tâm

* Ngày 02/11/2014: 02 lớp ( cán bộ viên chức và sinh viên) tham quan thực tế tại bảo tàng Tôn Đức Thắng,  bảo tàng  Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM và bảo tàng chứng tích chiến tranh.
2. Nội dung:
- Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
- Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Bài 5: Phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng.
Download tài liệu tại địa chỉ: http://dangbo.hcmute.edu.vn/laws/view-27-Tai-lieu/
3. Thành lập Ban tổ chức

	- Đ/c Đỗ Văn Dũng 

- Đ/c Nguyễn Thị Phương Hoa 
	Bí thư Đảng Ủy
Phó Bí thư Đảng ủy
	Trưởng ban
Phó ban

	- Đ/c Nguyễn Thanh Phong
	Văn Phòng Đảng ủy
	Uỷ viên TT

	- Đ/c  Lê Xuân Thân 
	BT Đoàn khoa ĐT CLC 
	Ủy viên


1. Phân công thực hiện:
5.1. Văn phòng Đảng Ủy: 
- Tham mưu, phát hành thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, công văn mời báo cáo viên.
- Dự trù kinh phí tổ chức lớp học trình Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan chuẩn bị các cơ sở vật chất có liên quan phục vụ lớp học.

- Thực hiện kịch bản chương trình khai mạc lớp học và điều khiển chương trình.

- Chia tổ, cử tổ trưởng, điểm danh học viên.
- Phục vụ nước uống cho Báo cáo viên, đại biểu, lãnh đạo dự khai mạc.
- Thu bài thu hoạch từ các tổ trưởng, mời giáo viên chấm bài, soan thảo báo cáo kết quả lớp học về Đảng ủy khối, in giấy chứng nhận.

5.2. Đoàn trường, Công đoàn trường, các chi bộ: 
- Thông báo cho quần chúng ưu tú tham gia đầy đủ nội dung lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng (danh sách đính kèm).

5.3. Phòng Hành chính – Tổng hợp: 

- Hỗ trợ  phòng họp 2 có hệ thống âm thanh, ánh sáng, micro, bục phát biểu, chuẩn bị màn chiếu, máy chiếu.

5.4. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Hỗ trợ phòng chuyên đề A1-1007 để tổ chức lớp học cho cán bộ viên chức.

5.5. Phòng Thiết bị - Vật tư:

- Thuê xe chở học viên tham quan thực tế tại bảo tàng Tôn Đức Thắng, bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM và bảo tàng chứng tích chiến tranh.
Ban Thường vụ Đảng ủy trường đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.
	Nơi nhận:

· Đảng ủy khối: TT, BTG, VP;

· BTV Đảng ủy trường;

· Cấp ủy các Chi bộ;

· Phòng HC-TH; Phòng TBVT;
· Phòng TCCB;

· Các đoàn thể;
·  Lưu: VPĐU.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký)
Đỗ Văn Dũng
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	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 10  năm 2014


DANH SÁCH CHIA TỔ

Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Lớp dành cho Cán bộ viên chức 

Tổ 1: Tổ trưởng: Phan Thị Thu Thủy
	TT
	Họ Tên
	Đơn vị
	Chi bộ
giới thiệu
	Số Điện thoại
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Hoàng Thư
	P. QT&QLDA
	02
	0983665815
	

	2. 
	Nguyễn Văn Hiệp
	Phòng TCCB
	03
	
	

	3. 
	Phùng Gia Bạo
	Phòng TCCB
	03
	
	

	4. 
	Nguyễn Quyết Tiến
	Phòng TCCB
	03
	
	

	5. 
	Nguyễn Văn Sơn
	Khoa CKM
	04
	0907399943
	

	6. 
	Nguyễn Văn Minh
	Khoa CKM
	04
	0934539006
	

	7. 
	Phan Thị Thu Thuỷ
	 Phòng ĐBCL
	14
	0903130454
	

	8. 
	Trần Thị Thanh Kiều
	Khoa NN
	16
	0907510690
	

	9. 
	Phan Vũ Bình Minh
	Khoa NN
	16
	0976848262
	

	10. 
	Hoàng Trọng Mai Sương
	Khoa NN
	16
	0973808440
	

	11. 
	Lại Hoài Nam 
	Khoa CKĐ
	12
	
	


DANH SÁCH CHIA TỔ

Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Lớp dành cho Cán bộ viên chức 

Tổ 2: Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Hải
	TT
	Họ Tên
	Đơn vị
	Chi bộ
giới thiệu
	Số Điện thoại
	GHI CHÚ

	12. 
	Nguyễn Thanh Thuý
	Viện SPKT
	05
	0903077669
	

	13. 
	Trần Thị Thanh
	Phòng KHTC
	10
	0982270909
	

	14. 
	Hồ Ngọc Minh
	Phòng HCTH
	28
	0907728207
	

	15. 
	Trần  Đức Thiện
	Khoa Đ-ĐT
	08
	0988862588
	

	16. 
	Nguyễn Văn Thái
	Khoa Đ-ĐT
	08
	0902761177
	

	17. 
	Nguyễn Thị Mi Sa
	Khoa Đ-ĐT
	08
	0975800149
	

	18. 
	Nguyễn Thanh Hải
	Khoa Đ-ĐT
	08
	0906738806
	

	19. 
	Nguyễn Thị Như Thuý 
	Khoa LLCT
	09
	0904932816
	

	20. 
	Vũ Đình Huấn
	Khoa CKĐ
	12
	0908850150
	

	21. 
	Thái Huy Phát
	Khoa CKĐ
	12
	0934951146
	

	22. 
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	TTHTĐTQT
	30
	0909700017
	


DANH SÁCH CHIA TỔ

Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Lớp dành cho Cán bộ viên chức 

Tổ 3: Tổ trưởng: Phạm Sơn Minh 

	TT
	Họ Tên
	Đơn vị
	Chi bộ
giới thiệu
	Số Điện thoại
	GHI CHÚ

	23. 
	Hứa Trần Phương Thảo
	Khoa NN
	16
	0905400085
	

	24. 
	Trần Thị Như Trang
	Khoa NN
	16
	0984007939
	

	25. 
	Trình Thị Giang Thanh
	Khoa NN
	16
	0909255966
	

	26. 
	Nguyễn Hồng Nhung
	Khoa KHCB
	16
	0968144425
	

	27. 
	Hoàng Nguyên Lý
	Khoa KHCB
	16
	0938090582
	

	28. 
	Trương Thị Ngọc Phượng
	Khoa CNTT
	18
	0942920912
	

	29. 
	Nguyễn Thị Huyền Trâm
	Khoa Kinh Tế
	20
	0933422204
	

	30. 
	Hà Nguyễn Minh Quân
	Khoa Kinh Tế
	20
	0933536148
	

	31. 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Khoa Kinh Tế
	20
	0934065765
	

	32. 
	Phạm Sơn Minh
	Khoa ĐTCLC
	23
	0938226313
	

	33. 
	Đặng Huỳnh Diễm Phượng
	TTHTĐTQT
	30
	0909080291
	


DANH SÁCH CHIA TỔ

Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Lớp dành cho sinh viên 

Tổ 1: Khoa Đào tạo chất lượng cao + Khoa Ngoại Ngữ

Tổ trưởng:  Nguyễn Minh Vũ
Tổ phó: Trương Quang Nhật
	TT
	Họ Tên
	MSSV
	Chi bộ
giới thiệu
	Số Điện thoại
	GHI CHÚ

	34. 
	Nguyễn Minh Vũ
	13110268
	Sinh viên 5
	01285602172
	ĐTCLC

	35. 
	Nguyễn Hữu Sơn
	13141279
	Sinh viên 5
	0963931793
	ĐTCLC

	36. 
	Lê Hoàng Minh Thuận
	13141555
	Sinh viên 5
	0964147677
	ĐTCLC

	37. 
	Lê Đình Tịnh
	13143522
	Sinh viên 5
	01687016286
	ĐTCLC

	38. 
	Nguyễn Dương Quyền
	13143610
	Sinh viên 5
	0984632079
	ĐTCLC

	39. 
	Nguyễn Đức Hùng
	13143555
	Sinh viên 5
	0967288891
	ĐTCLC

	40. 
	Trần Kim Hào
	13143448
	Sinh viên 5
	01683368864
	ĐTCLC

	41. 
	Lê Đình Nghĩa
	12143350
	Sinh viên 5
	01676100166
	ĐTCLC

	42. 
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	13148188
	Sinh viên 5
	01696709880
	ĐTCLC

	43. 
	Nguyễn Thị Ly Ly
	13125170
	Sinh viên 5
	0966075005
	ĐTCLC

	44. 
	Phan Tuấn Vũ
	13119172
	Sinh viên 5
	0972216558
	ĐTCLC

	45. 
	Dương Minh Thiện
	12151131
	Sinh viên 5
	0909196940
	ĐTCLC

	46. 
	Nguyễn Thị Hoài Trâm
	12950092
	Sinh viên 5
	
	Ngoại ngữ

	47. 
	Trần Thị Thanh Diệu
	13950022
	Sinh viên 5
	
	Ngoại ngữ

	48. 
	Lê Nguyễn Quỳnh Như
	13950066
	Sinh viên 5
	
	Ngoại ngữ

	49. 
	Nguyễn Hồng Linh
	13950045
	Sinh viên 5
	
	Ngoại ngữ

	50. 
	Trần Hoàng Thị Thơm
	13950088
	Sinh viên 5
	
	Ngoại ngữ

	51. 
	Nguyễn Đình Hà An
	13950003
	Sinh viên 5
	
	Ngoại ngữ

	52. 
	Nguyễn Huỳnh Phương Thảo
	13950081
	Sinh viên 5
	
	Ngoại ngữ

	53. 
	Trương Quang Nhật
	13950061
	Sinh viên 5
	
	Ngoại ngữ


DANH SÁCH CHIA TỔ

Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Lớp dành cho sinh viên 

Tổ 2:  Khoa Công nghệ Thông tin

Tổ trưởng:  Trần Cao Trí
Tổ phó: Nguyễn Hoàng Rin
	TT
	Họ Tên
	MSSV
	Chi bộ
giới thiệu
	Số Điện thoại
	GHI CHÚ

	54. 
	Hà Thị Thanh
	11110121
	Sinh viên 5
	01657879758
	CNTT

	55. 
	Nguyễn Phong Cảnh
	12110013
	Sinh viên 5
	01652205057
	CNTT

	56. 
	Lê Nhật Duy
	12110027
	Sinh viên 5
	01662263223
	CNTT

	57. 
	Nguyễn Thái Bình Dương
	12110033
	Sinh viên 5
	01212920171
	CNTT

	58. 
	Huỳnh Thế Huy
	12110070
	Sinh viên 5
	0962982573
	CNTT

	59. 
	Lê Tấn Kiệt
	12110092
	Sinh viên 5
	01663185182
	CNTT

	60. 
	Nguyễn Thị Thuý Nga
	12110126
	Sinh viên 5
	0987452724
	CNTT

	61. 
	Lê Đức Phi 
	12110140
	Sinh viên 5
	01646532240
	CNTT

	62. 
	Bùi Thị Thúy Quỳnh
	12110157
	Sinh viên 5
	01697475325
	CNTT

	63. 
	Nguyễn Hoàng Rin
	12110159
	Sinh viên 5
	01642424282
	CNTT

	64. 
	Huỳnh Thị Mỹ Sang
	12110160
	Sinh viên 5
	01269853676
	CNTT

	65. 
	Trần kim Thoa
	12110187
	Sinh viên 5
	01633805001
	CNTT

	66. 
	Nguyễn Trần Cát Tiên
	12110190
	Sinh viên 5
	01658946082
	CNTT

	67. 
	Trần Cao Trí
	12110202
	Sinh viên 5
	01643789579
	CNTT

	68. 
	Nguyễn Duy Trọng
	12110206
	Sinh viên 5
	01657687579
	CNTT

	69. 
	Nguyễn Công Hiệp
	13110053
	Sinh viên 5
	0965782389
	CNTT

	70. 
	Tống Huỳnh Hữu Lộc
	13110096
	Sinh viên 5
	
	CNTT

	71. 
	Nguyễn Văn Nhàn
	13110113
	Sinh viên 5
	01219833537
	CNTT

	72. 
	Lê Nguyễn Hoàng Phú
	13110124
	Sinh viên 5
	01689646096
	CNTT

	73. 
	Nguyễn Văn Rin
	13110135
	Sinh viên 5
	01634360827
	CNTT

	74. 
	Huỳnh Quang Thái
	13110148
	Sinh viên 5
	0923282598
	CNTT

	75. 
	Nguyễn Hoàng Vĩ
	13110193
	Sinh viên 5
	01665871824
	CNTT


DANH SÁCH CHIA TỔ

Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Lớp dành cho sinh viên 

Tổ 3: Khoa Cơ khí chế tạo máy + Kinh tế

Tổ trưởng:  Trần Duy Hiếu
Tổ phó: Nguyễn Quang Thành
	TT
	Họ Tên
	MSSV
	Chi bộ
giới thiệu
	Số Điện thoại
	GHI CHÚ

	76. 
	Phạm Anh Quốc
	11146088
	Sinh viên 1
	0169.835.5253
	CKM

	77. 
	Nguyễn Thanh Phong
	13144088
	Sinh viên 1
	01636.536.785
	CKM

	78. 
	Nguyễn Thị Hà
	13146053
	Sinh viên 1
	0163.506.8116
	CKM

	79. 
	Trần Duy Hiếu
	11911007
	Sinh viên 1
	0165.378.6768
	CKM

	80. 
	Phạm Lê Minh Hải
	12104087
	Sinh viên 1
	0978.473.987
	CKM

	81. 
	Trương Trung Huy
	12104115
	Sinh viên 1
	0163.8866.587
	CKM

	82. 
	Nguyễn Sỹ Bảo Anh
	11146005
	Sinh viên 1
	0987.860.346
	CKM

	83. 
	Huỳnh Bảo Toàn
	12143221
	Sinh viên 1
	01202.664.290
	CKM

	84. 
	Nguyễn Hải Đăng
	12143473
	Sinh viên 1
	01645.704.496
	CKM

	85. 
	Huỳnh Hoàng Sơn
	13144109
	Sinh viên 1
	0165.339.8891
	CKM

	86. 
	Võ Bá Minh Nhật
	12143137
	Sinh viên 1
	0977.744.756
	CKM

	87. 
	Ngô Sỹ Lâm
	13144065
	Sinh viên 1
	01633.176.086
	CKM

	88. 
	Vũ Đình Dương
	12143034
	Sinh viên 1
	0916.696.821
	CKM

	89. 
	Nguyễn Văn Quốc
	12143523
	Sinh viên 1
	01659.133.513
	CKM

	90. 
	Trịnh Thái Hoài Long
	13146115
	Sinh viên 1
	01693.255.925
	CKM

	91. 
	Nguyễn Quang Thành
	12124078
	Sinh viên 5
	0969819814
	Kinh tế

	92. 
	Phan Ngọc Tài
	12124074
	Sinh viên 5
	01693055494
	Kinh tế

	93. 
	Nguyễn Thị Mỹ Tuyền
	12125093
	Sinh viên 5
	01632907669
	Kinh tế

	94. 
	Vũ Thị Yến
	12124122
	Sinh viên 5
	0989777553
	Kinh tế

	95. 
	Đỗ Thùy Vân
	13125112
	Sinh viên 5
	01689095407
	Kinh tế

	96. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	13125102
	Sinh viên 5
	01283597253
	Kinh tế

	97. 
	Đoàn Thị Anh Thư
	12125083
	Sinh viên 5
	01658616441
	Kinh tế


DANH SÁCH CHIA TỔ

Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Lớp dành cho sinh viên 

Tổ 4: Khoa XD&CHƯD + Khoa CNM&TT + CNHH&TP + Việt Đức 
Tổ trưởng:  Phan Huỳnh Hữu Tuyến
Tổ phó: Phạm Văn Nghĩa
	TT
	Họ Tên
	MSSV
	Chi bộ
giới thiệu
	Số Điện thoại
	GHI CHÚ

	98. 
	Lê Đức Long
	13149084
	Sinh viên 2
	
	XD&CHƯD

	99. 
	Huỳnh Thị Tuyết Trâm
	13149184
	Sinh viên 2
	
	XD&CHƯD

	100. 
	Trần Hữu Tín
	12149140
	Sinh viên 2
	
	XD&CHƯD

	101. 
	Huỳnh Nguyễn Thúy Hồng
	13149055
	Sinh viên 2
	
	XD&CHƯD

	102. 
	Lê Trọng Quảng
	13149126
	Sinh viên 2
	
	XD&CHƯD

	103. 
	Phan Huỳnh Hữu Tuyến
	13149208
	Sinh viên 2
	
	XD&CHƯD

	104. 
	Nguyễn Kim Dung
	11152007
	Sinh viên 2
	
	CNM&TT

	105. 
	Phạm Minh Khuê
	11152022
	Sinh viên 2
	
	CNM&TT

	106. 
	Đặng Thị Rốp
	12709229
	Sinh viên 2
	
	CNM&TT

	107. 
	Nguyễn Thị Mến
	12709147
	Sinh viên 2
	
	CNM&TT

	108. 
	Lê Thanh An
	13150001
	Sinh viên 2
	01677441960
	CNHH&TP

	109. 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	13150036
	Sinh viên 2
	01668112853
	CNHH&TP

	110. 
	Lê Thị Hồng Nhung
	12150059
	Sinh viên 2
	01693656160
	CNHH&TP

	111. 
	Phạm Quốc Thịnh
	11150065
	Sinh viên 2
	0986208657
	CNHH&TP

	112. 
	Nguyễn Triệu An
	11150003
	Sinh viên 2
	01652823599
	CNHH&TP

	113. 
	Trần Thị Lâm Thúy
	11150067
	Sinh viên 2
	01664886735
	CNHH&TP

	114. 
	Phạm Văn Nghĩa
	12742010
	Sinh viên 2
	01698580735
	Việt Đức

	115. 
	NguyễnVăn Phẩm
	13742025
	Sinh viên 2
	0976571705
	Việt Đức

	116. 
	Tống Thành Lợi
	12742119
	Sinh viên 2
	01689644399
	Việt Đức

	117. 
	Phạm Thanh Việt
	12741160
	Sinh viên 2
	0986028664
	Việt Đức

	118. 
	Trần Thị Thu Ngân
	12741089
	Sinh viên 2
	0977288883
	Việt Đức

	119. 
	Phạm Văn Nghĩa
	12742010
	Sinh viên 2
	01698580735
	Việt Đức


DANH SÁCH CHIA TỔ

Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng năm 2014

Lớp dành cho sinh viên 

Tổ 5: Khoa Điện – Điện tử

Tổ trưởng:  Lê Tiến
Tổ phó: Nguyễn Thị Như Ngọc
	TT
	Họ Tên
	MSSV
	Chi bộ

giới thiệu
	Số Điện thoại
	GHI CHÚ

	120. 
	Trần Trương Ninh
	13119029
	Sinh viên 3
	01685755261
	Điện – Điện tử

	121. 
	Lê Tiến
	11942046
	Sinh viên 3
	01633462073
	Điện – Điện tử

	122. 
	Lê Thanh Tùng
	12142298
	Sinh viên 3
	0908140617
	Điện – Điện tử

	123. 
	Huỳnh Văn Hiểu
	12142081
	Sinh viên 3
	0969721627
	Điện – Điện tử

	124. 
	Phạm Thành Tâm
	12142226
	Sinh viên 3
	0967437370
	Điện – Điện tử

	125. 
	Nguyễn Thị Như Ngọc
	11942022
	Sinh viên 3
	0969089058
	Điện – Điện tử

	126. 
	Lê Văn Hào
	12142073
	Sinh viên 3
	01665494133
	Điện – Điện tử

	127. 
	Võ Minh Triêu
	13142316
	Sinh viên 3
	0983256890
	Điện – Điện tử

	128. 
	Lê Minh Chí
	13151007
	Sinh viên 3
	0967412149
	Điện – Điện tử

	129. 
	Trần Mạnh Trung
	13151114
	Sinh viên 3
	0976840224
	Điện – Điện tử

	130. 
	Nguyễn Văn Tin
	13151100
	Sinh viên 3
	01696785621
	Điện – Điện tử

	131. 
	Nguyễn Hồng Thúy
	12151080
	Sinh viên 3
	0985305956
	Điện – Điện tử

	132. 
	Nguyễn Hoàng Giang
	12142064
	Sinh viên 3
	0963246240
	Điện – Điện tử

	133. 
	Trịnh Quốc Thanh
	12141209
	Sinh viên 3
	01648338683
	Điện – Điện tử

	134. 
	Nguyễn Tấn Lợi
	12141127
	Sinh viên 3
	01673950823
	Điện – Điện tử

	135. 
	Nguyễn Thị Khánh Tuyền
	12141257
	Sinh viên 3
	01683599648
	Điện – Điện tử

	136. 
	Võ Thị Phương
	12141174
	Sinh viên 3
	01659413361
	Điện – Điện tử

	137. 
	Nguyễn Chánh Trực
	12151090
	Sinh viên 3
	01225594982
	Điện – Điện tử

	138. 
	Trần Nhật Hiếu
	12151020
	Sinh viên 3
	0969765360
	Điện – Điện tử
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Tổ 6: Khoa Cơ khí Động lực

Tổ trưởng:  Hoàng Văn Diễn
Tổ phó: Nguyễn Thị Kim Ngân
	TT
	Họ Tên
	MSSV
	Chi bộ

giới thiệu
	Số Điện thoại
	GHI CHÚ

	139. 
	Ngyễn Văn Hảo
	12147162
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	140. 
	Lê Hồng Phương
	12147231
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	141. 
	Hoàng Văn Diễn
	13145051
	Sinh viên 4
	0964328750
	CKĐ

	142. 
	Lưu Diệp Đăng Khoa
	13145123
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	143. 
	Lê Tấn Văn
	12147048
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	144. 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	13147041
	Sinh viên 4
	01653560211
	CKĐ

	145. 
	Huỳnh Tuấn An
	12147131
	Sinh viên 4
	01669432684
	CKĐ

	146. 
	Nguyễn Thế Luân
	13145152
	Sinh viên 4
	0969442223
	CKĐ

	147. 
	Đinh Quang Thanh Trà
	13145281
	Sinh viên 4
	0978146854
	CKĐ

	148. 
	Nguyển Quốc Huy
	12147013
	Sinh viên 4
	0974760008
	CKĐ

	149. 
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	13145194
	Sinh viên 4
	01656136168
	CKĐ

	150. 
	Nguyễn Thị Bích Giang
	13145077
	Sinh viên 4
	0963171450
	CKĐ

	151. 
	Nguyễn Minh Tiến
	13145272
	Sinh viên 4
	0926975127
	CKĐ

	152. 
	Trần Quốc Thịnh
	13145256
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	153. 
	Hoàng Tiến Đạt
	12147007
	Sinh viên 4
	01685483468
	CKĐ

	154. 
	Trần Văn Thành
	12145162
	Sinh viên 4
	01636572786
	CKĐ

	155. 
	Bùi Quốc Cường
	12147004
	Sinh viên 4
	0962359092
	CKĐ

	156. 
	Nguyễn Thanh Hậu
	12147165
	Sinh viên 4
	0987632726
	CKĐ

	157. 
	Đặng Văn Cương
	13145040
	Sinh viên 4
	01647711350
	CKĐ

	158. 
	Nguyễn Văn Tân
	12147316
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	159. 
	Bùi Nguyễn Trọng Nghĩa
	13145169
	Sinh viên 4
	01695696637
	CKĐ

	160. 
	Trần Văn Cường
	12147006
	Sinh viên 4
	0987865853
	CKĐ

	161. 
	Phạm Văn Khải
	12147184
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	162. 
	Đỗ Tấn Thích    
	13145248
	Sinh viên 4
	01682698426
	CKĐ

	163. 
	Lê Thị Kim Danh
	13145048
	Sinh viên 4
	01694656612
	CKĐ

	164. 
	Trần Chí Tùng
	12147281
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	165. 
	Võ Chí Trung
	12147272
	Sinh viên 4
	0963245309 
	CKĐ

	166. 
	Trần Lâm Tú
	13145313
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	167. 
	Phạm Thái Duy
	13145062
	Sinh viên 4
	01648944673
	CKĐ

	168. 
	Nguyễn Văn Sang
	12145143
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	169. 
	Lưu Phước Toàn
	13145279
	Sinh viên 4
	0988756308
	CKĐ

	170. 
	Nguyễn Văn Bình
	13145022
	Sinh viên 4
	
	CKĐ

	171. 
	Nguyễn Văn Cường
	12145022
	Sinh viên 4
	01645548352
	CKĐ

	172. 
	Võ Hữu Phước
	13145197
	Sinh viên 4
	
	CKĐ
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